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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG MẦM NON MINH ĐỨC

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
LỚP NHÀ TRẺ B

CHỦ ĐỀ: “BÉ VUI ĐÓN TẾT”

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 3 TUẦN (26/1/2026-13/2/2026)

CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - NHÁNH 1: HOA NGÀY TẾT

                                        - NHÁNH 2: BÁNH TRƯNG

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Yến – Đỗ Thị Hằng

Năm học: 2025-2026
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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BÉ VUI ĐÓN TẾT 

CHỦ ĐỀ: 
"BÉ VUI ĐÓN TẾT"

Nhánh 1 Nhánh 1 Nhánh 2TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Địa 
điểm

Phạm 
vị 

hoạt 
động

Hoa ngày 
tết 

Hoa ngày 
tết

Bánh 
trưng

Ghi 
chú về 

sự 
điều 

chỉnh
(nếu 
có)

6
Thực hiện được các động tác 
trong bài tập thể dục: hô hấp, 
tay, lưng/bụng/lườn và chân

Tập các động tác phát 
triển nhóm cơ và hô 
hấp

Bài tập với vòng Sân 
chơi  TDS TDS TDS  

15

Giữ được thăng bằng trong 
vận động đi/chạy có thay đổi 
tốc độ nhanh/chậm theo hiệu 
lệnh của cô

Đi theo hiệu lệnh 
nhanh - chậm

HĐH: Đi theo hiệu 
lệnh nhanh - chậm
TCVĐ: Con bọ rùa

Lớp 
học HĐH 

18

Giữ được thăng bằng trong 
vận động đi/chạy có thay đổi 
tốc độ nhanh/chậm theo hiệu 
lệnh của cô

Chạy đổi hướng
HĐH: Chạy đổi 
hướng
TCVĐ: Con bọ rùa

Lớp 
học  HĐH+HĐN

T   

43 Biết chơi một số trò chơi vận 
động dân gian

Trò chơi dân gian, trò 
chơi vận động

Trò chơi vận động 
dân gian: Xúc xắc 
xúc xẻ, Dung dăng 
dung dẻ

Lớp 
học  HĐC HĐNT  HĐH+

HĐNT  

56 Biết dùng các ngón tay để 
nhón nhặt đồ vật

Nhón nhặt đồ vật bằng 
ba ngón tay

Nhón nhặt đồ chơi: 
sử dụng ngón cái, trỏ 
và giữa để cầm nắm 
vật nhỏ. 
TC: Nhón nhặt đồ 
chơi để xâu, lắp, xếp 
tạo ra đồ chơi trẻ 
thích.

Lớp 
học  HĐC ĐTT HĐG  

64

Phối hợp được cử động bàn 
tay, ngón tay và phối hợp tay - 
mắt trong các hoạt động: xâu 
hạt to

 Thực hiện vận động 
xâu  hạt to

  HĐC: Xâu  hạt to 
làm vòng

Lớp 
học  ĐTT HĐG+HĐC HĐG+HĐC  
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76 Biết xếp các khối sát cạnh 
nhau 7-8 khối Xếp sát cạnh  7-8 khối

HĐH: Xếp hàng rào
TC: Xếp vườn hoa 
mùa xuân

Lớp 
học   HĐG HĐH+HĐG  

87 Biết đi vệ sinh đúng nơi quy 
định

Đi vệ sinh đúng nơi 
quy định

Sử dụng hình ảnh 
quen thuộc (ký hiệu 
nam/nữ), hướng dẫn 
kỹ năng thực hành 
từng bước (xếp dép 
gọn gàng, đi vệ sinh 
đúng chỗ)

Lớp 
học  VSAN VSAN VSAN  

98 Trẻ biết gấp chiếu

Dạy trẻ gấp chiếu

Tập gấp chiếu: trải 
chiếu phẳng, gấp đôi, 
vuốt mép, gấp tiếp 1-
2 lần nữa đến khi gọn

Lớp 
học  VSAN VSAN VSAN  

108 Biết nói với người lớn khi có 
nhu cầu  vệ sinh

Nói với người lớn khi 
có nhu cầu vệ sinh

Tập nói với người 
lớn khi muốn đi vệ 
sinh

Lớp 
học  VSAN VSAN VSAN  

124
Có khả năng nhận biết vị đặc 
trưng của một số thức ăn, quả 
(ngọt - mặn - chua)

Nhận biết các vị của 
một số thức ăn

HĐH: Nhận biết 
Bánh trưng

Lớp 
học   HĐH  

136

Nói được tên và một vài đặc 
điểm nổi bật của một số loại 
hoa, quả, rau quen thuộc theo 
1 vài dấu hiệu đặc trưng về 
màu sắc hoặc hình dạng khi 
được yêu cầu

Tên và một số đặc 
điểm nổi bật của một 
số loại hoa, quả  quen 
thuộc

HĐH: Nhận biết Hoa 
đào

Lớp 
học  HĐH+HĐN

T HĐG   

143
Chỉ/nói tên hoặc lấy/cất đúng 
đồ chơi màu đỏ /vàng/xanh 
theo yêu cầu

Màu vàng, xanh HĐH: Nhận biết màu 
vàng-xanh

Lớp 
học   HĐH+HĐG

  

162

Nghe hiểu các bài thơ, ca dao, 
đồng dao, hò vè, câu đố, bài 
hát và nội dung truyện ngắn 
đơn giản, trả lời được các câu 
hỏi về tên truyện, tên và hành 
động của các nhân vật

Nghe thơ, ca dao, đồng 
dao,bài hát, hò vè, câu 
đố, truyện kể đơn giản 
về chủ đề Bé vui đón 
tết 

HĐH: Truyện: Thỏ 
con đón tết
HĐH: Đồng dao: 
Xúc xắc xúc xẻ 

Lớp 
học   HĐH+HĐC HĐH+HĐC  
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167
Nghe và trả lời được các câu 
hỏi: "Ai đây?"; "cái gì?, "làm 
gì?"; "ở đâu?", "như thế nào?"

Nghe các câu hỏi: "Ai 
đây?"; "cái gì?, "làm 
gì?"; "ở đâu?", "như 
thế nào?" về chủ đề Bé 
vui đón tết

Trẻ nghe và hiểu 
được câu hỏi thông 
qua trò chuyện cùng 
trẻ về chủ đề Bé vui 
đón tết

Lớp 
học  HĐNT ĐTT HĐNT  

174

Biết trả lời và đặt được câu 
hỏi: "Cái gì?"; "Làm gì?"; "Ở 
đâu?"; "…thế nào?"; "Để làm 
gì?"; "Tại sao?"

Trả lời và đặt câu hỏi 
về chủ đề Bé vui đón 
tết

 Tạo tình huống 
hướng dẫn trẻ đặt câu 
hỏi về chủ đề Bé vui 
đón tết

Lớp 
học  HĐNT HĐNT ĐTT  

177
Biết thể hiện nhu cầu, mong 
muốn và hiểu biết bằng 1-2 
câu đơn giản và câu dài

Thể hiện nhu cầu, 
mong muốn và hiểu 
biết bằng 1-2 câu đơn 
giản và câu dài về chủ 
đề Bé vui đón tết

Tập cho trẻ sử dụng 
câu  đơn giản nói về 
sự hiểu biết của mình 
về chủ đề Bé vui đón 
tết

Lớp 
học  ĐTT ĐTT   

185
Đọc được bài thơ, ca dao, 
đồng dao với sự giúp đỡ của 
cô giáo

Đọc các đoạn thơ, bài 
thơ ngắn có câu 3 - 4 
tiếng về chủ đề: tết và 
mùa xuân

HĐH: Thơ: Đi chợ 
tết
TC: Bé nào đọc thơ 
giỏi

Lớp 
học  HĐH+HĐC    

205 Biết lắng nghe khi người lớn 
đọc sách

Lắng nghe người lớn 
đọc sách về chủ đề Bé 
vui đón tết

Bé nghe cô đọc sách 
về chủ đề Bé vui đón 
tết

Lớp 
học  HĐC  ĐTT  

214
Chỉ và gọi tên được các nhân 
vật, sự vật, hiện tượng gần gũi 
qua tranh/ảnh

Chỉ và gọi tên được 
các nhân vật, sự vật, 
hiện tượng gần gũi qua 
tranh/ảnh về chủ đề Bé 
vui đón tết

Xem tranh và gọi  
tên sự vật trong 
chuyện về chủ đề Bé 
vui đón tết

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐC  

227
Biểu lộ sự thích giao tiếp với 
người khác bằng cử chỉ, lời 
nói

Giao tiếp với những 
người xung quanh, 
Chơi thân thiện với 
bạn

HĐH: Dạy trẻ chơi: 
Dung dăng dung dẻ ( 
Lồng ghép dạy trẻ 
biết chơi nhóm, hợp 
tác khi chơi)

Lớp 
học  HĐC HĐNT HĐH+HĐN

T

243

Bắt chước được một vài hành 
vi xã hội đơn giản qua trò chơi 
giả bộ (bế búp bê, cho búp bê 
ăn, nghe điện thoại…)

Bắt chước hành vi đơn 
giản qua trò chơi giả 
bộ

Nghe điện thoại:  "A 
lô" hoặc "Con 
chào..." và kết thúc 
bằng "Chào tạm biệt"

Lớp 
học  ĐTT HĐG HĐG+HĐC  
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257
Biết hát và vận động đơn giản 
theo một vài bài hát/bản nhạc 
quen thuộc

Nghe hát, nghe nhạc, 
nghe âm thanh của các 
loại dụng cụ
Hát theo và tập vận 
động đơn giản theo 
nhạc về chủ đề Bé vui 
đón tết

HĐH: Dạy hát: Sắp  
đến tết rồi 
HĐH: Vận động theo 
nhạc: Sắp  đến tết rồi
TC: Bé tập làm ca sĩ

Lớp 
học  HĐH+HĐC HĐH+HĐC   

267 Thích thú khi xem tranh Xem tranh

Xem tranh và gọi  
tên sự vật trong tranh 
cùng bạn về chủ đề 
"Bé vui đón tết "

Lớp 
học  HĐG+HĐC HĐC HĐG  

273
Thích cầm bút vẽ các nét khác 
nhau về chủ đề tết và mùa 
xuân

Cầm bút vẽ các nét 
khác nhau về chủ đề 
Bé vui đón tết

HĐH: Di màu hoa 
đào
HĐH: Di màu bánh 
trưng
TC: Bé tô màu tranh 
hoa đẹp

Lớp 
học  HĐH+HĐG HĐH+HĐG  

288 Có khả năng xé vụn giấy, vo, 
vò, dán trang trí hình Dán

HĐH: Dán hoa ngày 
tết
TC: Bé dán những 
bông hoa xinh

Lớp 
học   HĐH+HĐC

  

 Tổng     22 23 19  

Lĩnh vực phát triển thể chất     9 10 8  

Lĩnh vực phát triển nhận thức     2 3 2  

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ     6 5 5  

Lĩnh vực PT TCKNXH-TM     5 5 4  

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề    24 25 21  

Đón trả trẻ     3 3 2  

Thể dục sáng     1 1 1  

Hoạt động góc     1 4 2  
HĐG+HĐC     1 1 2  
Hoạt động ngoài trời     2 3 1  
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HĐH+HĐNT     2 2 1  

Hoạt động chiều     4 1 1  

HĐH+HĐC     2 2 3  

Vệ sinh - ăn ngủ     3 3 3  

Hoạt động học     5 5 5  

+ Giờ thể chất     1 1 1  

+ Giờ nhận thức     1 1 1  

+ Giờ ngôn ngữ     1 1 1  

+ Giờ TCKNXH_thẩm mỹ     2 2 2  

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

III. CHUẨN BỊ:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)
Hoa ngày Tết 2 Từ 26/01 đến 06/02/2026 Nguyễn Thị Ngọc Yến

Đỗ Thị Hằng
Bánh trưng 1 Từ 09/01 đến 13/02/2026 Nguyễn Thị Ngọc Yến

Nhánh 1:  Hoa ngày Tết Nhánh 2: Bánh trưng Ghi chú

Giáo viên

- Kế hoạch chủ đề kế hoạch ngày, thiết kế môi 
trường, các trò chơi trong Chủ đề “Bé vui đón 
Tết” nhánh 1:  Hoa ngày tết  
* Tranh thơ: Đi chợ tết

- Kế hoạch chủ đề kế hoạch ngày, thiết kế môi 
trường, các trò chơi trong Chủ đề “Bé vui đón 
Tết” nhánh 2: Bánh trưng
* Tranh thơ: Đi chợ tết
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*Video truyện trên tivi: Truyện: Thỏ con đón tết
* Bài hát:   Sắp đến tết rồi
* Đồng dao: Xúc xắc xúc xẻ
*Nguyên học liệu phục vụ giảng dạy: Giấy màu, 
vải dạ, bìa cứng, lõi giấy, hộp sữa chua....
- Góc bế em: mũ, tạp dề,  bếp, nồi, bát, thìa, rau, 
củ, cây hoa, quả, giò...
- Góc hoạt động với đồ vật: Dây xâu, hoa, hạt, 
hộp sữa, ...các khối hình bằng gỗ, nhựa, bìa  
màu cứng dạ, xốp màu, nắp nút, lego, nắp chai, 
tháp vòng
Góc vận động: Bóng, vòng, gậy thể dục, nơ, dây 
co dãn cơ tay chân, túi cát, vặn nút chai, thả 
hình, luồn hạt…
Góc nghệ thuật: Giấy vẽ, giấy in hình rỗng, sáp 
màu, màu nước, keo dán, sách mỏng, giấy, loto, 
ghép hình…
- Trống, xắc xô, phách tre, xúc xắc, đàn, kèn, 
mũ múa.
* Các biểu bảng, mẫu :
Mẫu bảng: So hình, phân biệt màu, cảm giác 
của bé, phân biệt to-nhỏ.
Mẫu bảng: bế em, cho em ăn
Tranh mẫu: Di màu hoa mai, Dán hoa ngày tết
Mẫu chơi xâu hộp sữa, so hình, đóng nắp chai

*Video truyện trên tivi: Truyện: Thỏ con đón tết
* Bài hát:   Sắp đến tết rồi
* Đồng dao: Xúc xắc xúc xẻ
*Nguyên học liệu phục vụ giảng dạy: Giấy màu, 
vải dạ, bìa cứng, lõi giấy, hộp sữa chua....
- Góc bế em: mũ, tạp dề,  bếp, nồi, bát, thìa, rau, 
củ, cây hoa, quả, bánh trưng, giò...
- Góc hoạt động với đồ vật: Dây xâu, hoa, hạt, 
hộp sữa, ...các khối hình bằng gỗ, nhựa, bìa  
màu cứng dạ, xốp màu, nắp nút, lego, nắp chai, 
tháp vòng
Góc vận động: Bóng, vòng, gậy thể dục, nơ, dây 
co dãn cơ tay chân, túi cát, vặn nút chai, thả 
hình, luồn hạt…
Góc nghệ thuật: Giấy vẽ, giấy in hình rỗng, sáp 
màu, màu nước, keo dán, sách mỏng, giấy, loto, 
ghép hình…
- Trống, xắc xô, phách tre, xúc xắc, đàn, kèn, 
mũ múa.
* Các biểu bảng, mẫu :
Mẫu bảng: So hình, phân biệt màu, cảm giác của 
bé, phân biệt to-nhỏ.
Mẫu bảng: bế em, cho em ăn
Tranh mẫu: Di màu bánh trưng
Mẫu chơi xâu hộp sữa, so hình, đóng nắp chai

Nhà trường - Cung cấp nguyên vật liệu làm đồ dùng, đồ 
chơi cho các cô.

- Tạo môi trường hoa ngày tết phong phú cho 
trẻ: trồng nhiều hoa, cây đào, treo đèn...

- Cung cấp nguyên vật liệu làm đồ dùng, đồ 
chơi cho các cô.

- Tạo môi trường ngày tết phong phú cho trẻ: 
trồng nhiều hoa, cây đào, treo đèn, bánh 
trưng...

- Tổ chức gói bánh chưng cho trẻ.
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Ghi chú

1

Đón trả trẻ: - Trò chuyện với phụ huynh về phòng chống rét đậm- rét hại: giữ ấm bảo vệ 
sức khoẻ cho trẻ, chế độ sinh hoạt, chế độ ăn cho trẻ. Vận động phụ huynh cho 
con đi học đầy đủ, đóng góp 1 số nguyên học liệu  cho giáo viên làm đồ dùng. 
- Trẻ nghe và hiểu được câu hỏi thông qua trò chuyện, xem tranh cùng trẻ. Tạo 
tình huống hướng dẫn trẻ đặt câu hỏi. Tập cho trẻ sử dụng câu  đơn giản nói về 
sự hiểu biết của mình về chủ đề Bé vui đón tết:  
VD: "Đây là bánh chưng, con nói cùng cô nào: Bánh chưng"."Con thấy ngày 
Tết có đẹp không?".  "Khi được nhận quà, con phải nói thế nào?" (Con cảm ơn 
ạ). "Đây là hoa gì hả con?" (Hoa đào/Hoa mai), "Bánh này tên là bánh gì?" 
(Bánh chưng/Bánh tét). "Hoa đào có màu gì đây?" (Màu hồng), "Quả cam này 
hình gì nhỉ?" (Hình tròn). "Ngày Tết con được đi đâu chơi?" (Đi thăm ông bà). 
"Con thích mặc váy đẹp hay quần áo mới để đi chơi Tết?"
- Nghe các bài hát chủ đề Bé vui đón tết: Sắp đến tết rồi, Xúc xắc xúc xẻ, Tết 
tết tết đến rồi...
- Cho trẻ về góc chơi trẻ thích
+ Nhón nhặt đồ chơi để xâu, lắp, xếp tạo ra đồ chơi trẻ thích. Xâu  hạt to làm 
vòng. Xếp vườn hoa mùa xuân 
+ Bé nghe điện thoại và giả vờ nói: Alo mẹ à; alo bố à; con đây a; con chào bố, 
mẹ; mẹ đang làm gì ạ; con yêu mẹ; bye bye mẹ;

Phụ huynh - Sưu tầm tranh ảnh hoa ngày về tết
- Sưu tầm các loại lịch cũ, tranh, ảnh
- Kết hợp cùng với GV cung cấp cho trẻ một số 

kiến thúc gần gũi về hoa ngày tết 

- Sưu tầm tranh ảnh về tết: bánh trưng, hoa,... 
- Sưu tầm các loại lịch cũ, tranh, ảnh
- Kết hợp cùng với GV cung cấp cho trẻ một số 

kiến thúc gần gũi về bánh trưng ngày tết
Trẻ - Sức khoẻ tốt

- Hào hứng tham gia hoạt động cùng
- Sức khoẻ tốt
- Hào hứng tham gia hoạt động cùng
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2 Thể dục sáng 1.Khởi động: 
Cô và trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn, đi các kiểu: nhanh, chậm, cúi lưng, đứng 
lại thành vòng tròn.
2.Trọng động 
- BTPTC: Bài tập với vòng
ĐT1: 2 tay cầm vòng giơ lên cao, hạ xuống
ĐT2: 2 tay cầm vòng quay người sang 2 bên
ĐT 3: Cúi xuống, đứng lên
ĐT4:  Bước vào, ra vòng 
3.Hồi tĩnh:  Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập.

Nhánh 1
Tuần 1

Ngày 26/1
PTTC

Đi theo hiệu lệnh 
nhanh chậm

Ngày 27/1
PTNT

Nhận biết 
hoa đào

Ngày 28/1
PTTCKNXH –
TM: Di màu 

hoa đào

Ngày 29/1
PTNN
Thơ: 

Đi chợ tết

Ngày 30/1
PTTCKNXH -TM

Dạy hát: 
Sắp đến tết rồi

Nhánh 1
Tuần 2

Ngày 02/2
PTTC

Chạy đổi hướng

Ngày 03/2
PTNT

 Nhận biết, 
phân biệt 

Xanh - vàng

Ngày 04/2
PTTCKNXH-

TM
     Dán hoa 

ngày tết

Ngày 05/2
PTNN

Đồng dao: 
Xúc xắc xúc 

xẻ

Ngày 06/2
PTTCKNXH -

TM
Vận động theo 

nhạc:  Sắp đến tết 
rồi3

Chơi - tập 
có chủ 
định

Nhánh 2
Tuần 3

Ngày 09/2
PTTC

Xếp hàng rào (xếp 
sát cạnh 7 – 8 

khối)

Ngày 10/2
PTNT

 Nhận biết 
bánh chưng

Ngày 11/2
PTTCKNXH-
TM: Di màu 
bánh chưng

Ngày 12/2
PTNN

Truyện: Thỏ 
con đón tết

Ngày 13/2
PTTCKNXH -

TM
Chơi trò chơi dung 

dăng dung dẻ ( 
Dạy kỹ năng hợp 

tác, chơi theo 
nhóm)
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Nhánh 1
Tuần 1

Ngày 26/1
-  QS: Tìm đồ vật, 
cây hoa thường có 
trong ngày tết xung 
quanh sân trường. 
- TCVĐ: Gieo hạt 
nẩy mầm
- Chơi tự do

Ngày 27/1
-  QS:  Hoa 
đào 
- TCVĐ: Nu 
na nu nống
- Chơi tự do: 

Ngày 28/1
- Qs: Mâm 
ngũ quả
- TCVĐ: Gieo 
hạt nẩy mầm
- Chơi tự do

Ngày 29/1
- QS: Góc chợ 
quê 
- TCVĐ: Nu 
na nu nống
- Chơi tự do

Ngày 30/1
- QS: Cùng cô tưới 
cây góc thiên nhiên
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do

Nhánh1 
Tuần 2

Ngày 02/2
- QS đồ chơi sân 
trường
- TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự do

Ngày 03/2
- QS Cây lá 
bỏng
- TCVĐ: 
Gieo hạt nẩy 
mầm
- Chơi tự do

Ngày 04/2
- QS: Cây 
dâm bụt
- TCVĐ:  Cáo 
và thỏ
- Chơi tự do

Ngày 05/2
-  QS: Cây 
đồng tiền
- TCVĐ: 
Bóng tròn to
- Chơi tự do

Ngày 06/2
- QS Cây trạng 
nguyên
- TCVĐ:  Trời 
nắng trời mưa
- Chơi tự do

4 Chơi  -tập 
ngoài trời

Nhánh 1
Tuần 3

Ngày 09/2
- QS Hoa mai
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do

Ngày 10/2
- QS: Thời 
tiết 
- TCVĐ: 
“Tập tầm 
vông”
- Chơi tự do

Ngày 11/2
- Quan sát: 
Giàn hoa 
- TCVĐ: Trời 
nắng, trời 
mưa
- Chơi tự do

Ngày 12/2
- Quan sát: 
Trang trí sân 
khấu tết
- TCVĐ:  Xúc 
xắc xúc xẻ
- Chơi tự do

Ngày 13/2
- Quan sát: Cây 
Quất
- TCVĐ: Chạy đổi 
hướng 
Chơi tự do

Khu vực 
chơi

Mục Đích – yêu 
cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

5
Chơi - tập 

theo ý 
thích buổi 

sáng
a.Thao 
tác vai

-Trẻ biết giả vờ 
nghe điện thoại  
- Trẻ được làm 
quen với vai chơi.
- Biết bế em, ru em
- Trẻ tập làm các 
thao tác. Bế em, 

- Bé nghe điện thoại và giả 
vờ nói: Alo mẹ à; alo bố à; 
con đây a; con chào bố, mẹ; 
mẹ đang làm gì ạ; con yêu 
mẹ; bye bye mẹ;
- Bế em, cho em ăn, uống, ru 
ngủ, chải tóc...

- Điện thoại đồ chơi. Tranh gợi ý 
nghe điện thoại.
- Búp bê, giường búp bê.
- Bát thìa, ca cốc, bình sữa cho em 
ăn, lược.
- Đồ dùng bác sĩ
- Tranh mẫu gợi ý
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cho em ăn, lau 
miệng, chải tóc, 
khám bệnh...
- Trẻ có khả năng 
nhận biết vị đặc 
trưng của một số 
thức ăn 
(ngọt - mặn - chua)

- Nấu ăn
- Bác sĩ
 
- Nhận biết các vị của một số 
thức ăn: Bán bánh chưng, 
bánh dày, mứt ở chợ quê, cho 
trẻ ăn thử.

- Bánh chưng, mứt, cam, bưởi...

- Trẻ biết chọn 
hình giống với 
hình trong tranh

- Chọn đúng hình (So hình) Bảng so hình:  tranh hoa, quả,bánh 
chưng, mâm ngũ quả

- Trẻ ghép 2 hình. - Ghép 2 hình. Ghép 2 hình ghép: tranh hoa, 
quả,bánh chưng, mâm ngũ quả

- Trẻ biết dùng các 
khối, lọ, lõi  chỉ để 
xếp được vườn 
hoa, cây đào, mai...

- Xếp  vườn hoa, đào, mai - Khối hình màu, Khối nhựa, khối 
gỗ, lõi chỉ, lọ sữa, cây hoa,  đào, 
mai...

- Trẻ biết các hoa, 
quả, hột hạt xâu 
thành vòng 

- Xâu vòng, hột, hạt to, hoa, 
quả...

- Con vật, hột, hạt, hoa, quả... lọ 
sữa và dây đủ cho trẻ xâu

b. Hoạt 
động với 

đồ vật, đồ 
chơi

- Trẻ biết phân biệt 
được màu đỏ- 
vàng, xanh

Tìm đúng màu:
- Hoa đào màu gì?
- Hoa mai màu gì?
- Bánh trưng màu gì?

- Hoa đào đỏ, hoa mai vàng, bánh 
trưng xanh

- Trẻ biết lựa chọn 
vòng cho phù hợp

- Xếp tháp; Tháo lắp vòng - Tháp vòng

c. Nghệ 
thuật

- Trẻ biết sờ, chạm, 
nắm, để cảm nhận 
xúc giác qua bàn 
tay

- Cảm nhận của bé: sờ, chạm, 
nắm, để cảm nhận xúc giác 
qua bàn tay

Bảng cảm giác: độ rắn, độ mềm, 
nhẵn, gồ ghề
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- Trẻ biết cách cầm 
bút bằng tay phải 
để di màu.
- Trẻ biết cách dán, 
trang trí

- Di màu các loại hoa, quả 
mâm ngũ quả, màu hoa đào, 
hoa mai
- Dán trang trí hoa mai, hoa 
đào
- Trang trí lì xì

- Màu và tranh rỗng các loại hoa, 
quả,  quả mâm ngũ quả, màu hoa 
đào, hoa mai vở bé làm quen với 
tạo hình cho trẻ.
- Thiếp lì xì

- Trẻ  nhận biết 
tên, biết sử dụng 1 
số dụng cụ âm 
nhạc

- Âm nhạc: Làm quen 1 số 
dụng cụ âm nhạc

Trống, xắc xô, xúc xắc, thanh la, 
đàn

- Trẻ biết lật mở 
trang sách xem 
tranh về chủ đề tết 

Sách truyện: Xem sách, 
truyện tranh, xem  về chủ đề 
tết 

- Sách, tranh truyện, hình ảnh  về 
chủ đề tết 

- Trẻ biết lăn dọc, 
xoay tròn

Nặn: Quả - Đất nặn

- Trẻ biết vo giấy - Vo: quả - Giấy, báo cũ

- Trẻ biết tung 
bóng, ném bóng, 
nhảy vào vòng, 
bước lên- xuống, 
chui qua cổng...

-Chơi tung bóng, thả bóng
-  Chơi với vòng

- Bóng, vòng, , túi cát, gậy thể dục, 
cổng thể dục, dây đường hẹp

- Trẻ biết kéo co 
dãn cơ tay, chân, 
đẩy

- Chơi kéo co dãn cơ tay 
chân

- Kéo co dãn cơ tay, chân,  xe, đẩy

-  Thực hiện vận 
động đóng cọc bàn 
gỗ

- Chơi gõ búa cọc - Búa, hộp gõ

d.Vận
động

- Thả hình - Chọn đúng hình thả vào - Hộp thả hình
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XÁC NHẬN CỦA BGH NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

6 Vệ sinh, ăn ngủ

* Vệ sinh:
- Sử dụng hình ảnh quen thuộc (ký hiệu nam/nữ), hướng dẫn kỹ năng thực hành từng 
bước (xếp dép gọn gàng, đi vệ sinh đúng chỗ)
- Tập nói với người lớn khi muốn đi vệ sinh:
+ "Thưa cô, con muốn đi vệ sinh ạ."
+ "Cô ơi, Con đi bô" hoặc "Cô ơi, con vệ sinh ạ."
+  "Thưa cô, con buồn đi tè/đi nặng rồi ạ."
+  "Cô ơi, dắt con đi vệ sinh với ạ."
* Giờ ngủ:
- Tập gấp chiếu: trải chiếu phẳng, gấp đôi, vuốt mép, gấp tiếp 1-2 lần nữa đến khi gọn

Tuần 1

Ngày 26/1
Trò truyện, xem 
tranh, nghe các bài 
hát về chủ đề Tết

Ngày 27/1
Nhón đồ vật 
bằng ba đầu 

ngón tay 

Ngày 28/1
Làm quen với 
trò chơi dung 
dăng dung dẻ

Ngày 29/1
Ôn bài thơ
  Đi chợ tết

Ngày 30/1
TC: Nhón nhặt đồ 
chơi để xâu, lắp, 

xếp tạo ra đồ chơi 
trẻ thích.

Tuần 2

Ngày 02/2
TC: Bé xâu hạt to

Ngày 03/2
Ôn bài hát
Sắp đến tết 

rồi

Ngày 04/2
Bé xem tranh 
chuyện: Thỏ 
con chúc tết

Ngày 05/2
Xem tranh, 

trò truyện về 
chủ đề Tết

Ngày 06/2
Văn nghệ, nêu 

gương bé ngoan
7

Chơi – tập 
theo ý 

thích buổi 
chiều

Tuần 3

Ngày 09/2
Dạy trẻ nghe điện 
thoại và giả vờ nói 

chuyện 

Ngày 10/2
Ôn nhận biết 
3 màu xanh, 

đỏ, vàng

Ngày 11/2
Chơi trò chơi 

dung dăng 
dung dẻ

Ngày 12/2
Ôn Đồng dao: 
Xúc xắc xúc 

xẻ

Ngày 13/2
Văn nghệ, nêu 
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